
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG SÔNG TRÍ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 104/QĐ-UBND Sông Trí, ngày 07 tháng 7 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp mã định danh điện tử cấp 3, cấp 4 cho các cơ quan, đơn vị  

trên địa bàn phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu  

và trao đổi văn bản điện tử với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về 

quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 20/2020/QĐ-TTg ngày 

22/7/2020 về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia 

sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; số 09/2025/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 sửa 

đổi, bổ sung Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020; 

Căn cứ Văn bản số 1447/   CN-CĐ Q  ngày 10/5/2025 của  ộ  hoa h c 

và C ng nghệ về việc điều ch nh mã định danh điện tử của cơ quan nhà nước khi 

s p  ếp đơn vị hành chính c p t nh, c p  ã theo phương án tổ chức chính quyền 

địa phương 2 c p;  

Căn cứ Quyết định số 1357/QĐ-U ND ngày 15/6/2025 của U ND t nh  à 

Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn t nh  à Tĩnh phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu và trao đổi văn bản điện 

tử với các hệ thống th ng tin, cơ sở dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; 

Căn cứ C ng văn số 1823/   CN-CĐ  ngày 02/7/2025 của  ở  hoa h c 

và C ng nghệ về việc hướng dẫn, đ n đốc thực hiện Quyết định số 1357/QĐ-

UBND ngày 15/6/2025 của U ND t nh về mã định danh điện tử của các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn t nh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mã định danh điện tử cấp 3, cấp 4 

cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh (tại Phụ lục kèm 

theo). 

Điều 2. Mã định danh điện tử quy định tại Điều 1 Quyết định này dùng để 

phân biệt, xác định duy nhất các cơ quan, đơn vị; phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu 

và trao đổi văn bản điện tử với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.  
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Điều 3. Tổ chức thực hiện  

1. Các cơ quan, đơn vị sử dụng mã định danh điện tử quy định tại Điều 1 khi 

có phát sinh đơn vị trực thuộc có nhu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu và trao đổi văn bản 

điện tử hoặc trường hợp thay đổi về cơ cấu tổ chức (đổi tên, tách, nhập, giải thể đơn 

vị...) thì trong vòng 15 ngày phải gửi văn bản về UBND phường để cập nhật, điều 

chỉnh quyết định cấp mã và gửi Sở Khoa học và Công nghệ đăng tải công khai kịp 

thời trên hệ thống danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước 

(https://dmdc.ngsp.gov.vn).  

Trường hợp các đơn vị, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu sử 

dụng mã định danh điện tử (khi thành lập mới, sáp nhập, chia tách), gửi văn bản đề 

nghị cấp mã định danh về UBND phường để cấp bổ sung và tổng hợp gửi Sở Khoa 

học và Công nghệ cập nhật lên hệ thống danh mục điện tử dùng chung của các cơ 

quan nhà nước. 

2. Giao Phòng Văn hóa - Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm 

tra thực hiện Quyết định này; tham mưu Ủy ban nhân dân phường điều chỉnh, bổ 

sung mã định danh điện tử tại Điều 1 Quyết định này phù hợp với tình hình thực tế 

và đúng theo các quy định hiện hành của pháp luật.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; Trưởng phòng Văn hóa - Xã 

hội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND phường; 

- Văn phòng HĐND và UBND phường; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thị Mỹ 

 
 
 



PHỤ LỤC 

Mã định danh điện tử cấp 3, 4 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh  
( èm theo Quyết định số 104/QĐ-U ND ngày 07/7/2025 của U ND phường   ng Trí) 

 

STT 
Mã định danh điện tử 

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ Điện thoại Email Website 
Mã cấp 3 Mã cấp 4 

1  H27.100.01  Văn phòng HĐND và UBND 
Phường Sông Trí, tỉnh Hà 

Tĩnh 
0975952668 nguyenthuylinh46a1@gmail.com  songtri.hatinh.gov.vn 

2  H27.100.02  Phòng Văn hóa - Xã hội 
Phường Sông Trí, tỉnh Hà 

Tĩnh 
0984466189 chuvanquang81@gmail.com  songtri.hatinh.gov.vn 

3  H27.100.03  Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 
Phường Sông Trí, tỉnh Hà 

Tĩnh 
0868791186 huyhieu11286@gmail.com songtri.hatinh.gov.vn 

4  H27.100.04  
Trung tâm Phục vụ hành chính 

công 

Phường Sông Trí, tỉnh Hà 

Tĩnh 
0916685969 ubndtxkyanh@gmail.com  songtri.hatinh.gov.vn 

5  H27.100.05  
Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ, Tái 

định cư 

Phường Sông Trí, tỉnh Hà 

Tĩnh 
0983148908 

ubndtxkyanh@gmail.com  
songtri.hatinh.gov.vn 

6  H27.100.06  
Trung tâm Dịch vụ Hạ tầng và 

Môi trường đô thị 

Phường Sông Trí, tỉnh Hà 

Tĩnh 
0912009836 

ubndtxkyanh@gmail.com  
songtri.hatinh.gov.vn 

7  H27.100.07  Trường Mầm non Hoa Mai 
Phường Sông Trí, tỉnh Hà 

Tĩnh 
0979834672 mamnonkynam@gmail.com mnhoamai.thixakyanh.edu.vn/  

8  H27.100.08  Trường Mầm non Kỳ Trinh 
Phường Sông Trí, tỉnh Hà 

Tĩnh 
0984378554 kimanh1972.ka@gmail.com mnkytrinh.thixakyanh.edu.vn/  

9  H27.100.09  Trường Mầm non Kỳ Lợi 
Phường Sông Trí, tỉnh Hà 

Tĩnh 
0981439981 caohuyenmnhoamai@gmail.com mnkyloi.thixakyanh.edu.vn/  

10  H27.100.10  Trường Mầm non Kỳ Châu 
Phường Sông Trí, tỉnh Hà 

Tĩnh 
098 4821348 mehuong1973@gmail.com mnkychau.huyenkyanh.edu.vn/  

11  H27.100.11  Trường Tiểu học Hưng Trí 
Phường Sông Trí, tỉnh Hà 

Tĩnh 
0965410077 nhattien567@gmail.com thhungtri.thixakyanh.edu.vn/  

12  H27.100.12  Trường Tiểu học Kỳ Trinh 
Phường Sông Trí, tỉnh Hà 

Tĩnh 
0982866916 tieuhocnamthi@gmail.com thkytrinh.thixakyanh.edu.vn/  
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13  H27.100.13  Trường Tiểu học Kỳ Lợi 
Phường Sông Trí, tỉnh Hà 

Tĩnh 
0985148799 namka799@gmail.com thkyloi.thixakyanh.edu.vn/  

14  H27.100.14  Trường Tiểu học Kỳ Châu 
Phường Sông Trí, tỉnh Hà 

Tĩnh 
098 5238900 quoclu900@gmail.com thkychau.huyenkyanh.edu.vn/  

15  H27.100.15  Trường THCS Sông Trí 
Phường Sông Trí, tỉnh Hà 

Tĩnh 
0911100286 

nguyenvietthupgdtxka@gma
il.com 

thcssongtri.edu.vn/  

16  H27.100.16  Trường THCS Trinh Lợi 
Phường Sông Trí, tỉnh Hà 

Tĩnh 
0988347282 tvsonkp@gmail.com  thcstrinhloi.thixakyanh.edu.vn/  

17  H27.100.17  
Trường Mầm non Hoa Trạng 

Nguyên 

Phường Sông Trí, tỉnh Hà 

Tĩnh 
0989982092 

mnhoatrangnguyenkyanh@g

mail.com  
songtri.hatinh.gov.vn 

18  H27.100.18  Trường Mầm non Ngôi sao xanh 
Phường Sông Trí, tỉnh Hà 

Tĩnh 
0979146456 

mamnonngoisaoxanhht@gm
ail.com 

songtri.hatinh.gov.vn 

19  H27.100.19  Trường Mầm non Hoa Sen 
Phường Sông Trí, tỉnh Hà 

Tĩnh 
0904861879 

mn.hoasenkyanh@gmail.co
m 

thcssongtri.edu.vn/ 

20  H27.100.20  Trường Tiểu học Hoa Sen 
Phường Sông Trí, tỉnh Hà 

Tĩnh 
0912022161 

mn.hoasenkyanh@gmail.co
m 

thcssongtri.edu.vn/ 

21  H27.100.21  Trường Phú Nhân Nghĩa 
Phường Sông Trí, tỉnh Hà 

Tĩnh 
097 9954062 truongmnpnn@gmail.com  thcssongtri.edu.vn/ 
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